
Số tiền
1 tháng

Số
tháng 

22

1. MN Hoa Sen

1
Bùi Linh Đan 24/05/2021

Lương Thị Thùy
 Linh

Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Lào
Cai

Nhà trẻ 24-36 tháng 27 tháng Thôn ĐBKK
160 5

2
Lê Xuân Đức 05/02/2021 Mai Thị Ba

Tổ dân phố số 5, Thị trấn N.T Phong Hải, huyện Bảo
Thắng, Tỉnh Lào Cai

Nhà trẻ 24-36 tháng 30 tháng Thôn ĐBKK
160 5

2. MN Hợp Thành

1 Nìu Thị Ngọc Hội 13/03/2021 Nìu Văn Sỹ Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TP Lào Cai Mẫu giáo 2,3 tuổi C2 33 tháng Thôn ĐBKK 160 5

2 Nông Gia Hạo 30/04/2021 Nông Văn Tìn Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai Mẫu giáo 2,3 tuổi C2 32 tháng Hộ cận nghèo 160 5

3 Nông Trần Đức Hoàn 18/03/2021 Nông Văn Đoàn Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai Mẫu giáo 2,3 tuổi C2 33 tháng Hộ cận nghèo 160 5

4 Nông Thanh Tuân 25/07/2021 Nông Văn Minh Thôn Kíp Tước 2 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai Mẫu giáo 2,3 tuổi C2 29 tháng Hộ cận nghèo 160 5

3. MN  Tả Phời

1 Châu Ngọc My 23/02/2021 Châu Thị Việt Thôn Láo Lý- Xã Tả Phời Lớp MGG  3,4,5 tuổi A5 32 tháng Hộ nghèo 160 5

2 Châu Thị Thảo 08/03/2021 Châu Văn Đối Thôn Láo Lý- Xã Tả Phời Lớp MGG  3,4,5 tuổi A5 30 tháng Hộ nghèo 160 5

3 Dương Văn Lực 12/03/2021 Dương Văn Nhẫn Thôn Láo Lý- Xã Tả Phời Lớp MGG  3,4,5 tuổi A5 31 tháng Thôn ĐBKK 160 5

1 Lý Mẩy Hiền 02/10/2021 Lý Láo Tả Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 29 tháng Thôn ĐBKK 160 5

2 Chảo Khé Siệu 01/04/2021 Chảo Láo Tả Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 32 tháng Thôn ĐBKK 160 5

3 Tẩn Mẩy Thu 02/10/2021 Tẩn Láo Chẳn Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 29 tháng Thôn ĐBKK 160 5

4 Chảo Tuấn Anh 21/03/2021 Chảo Dào Vảng Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 2 33 tháng Cận Nghèo 160 5

5 Lý Mẩy Thuỳ Trang 22/08/2021 Lý Láo Sì Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 2 31 tháng Cận Nghèo 160 5

6 Chảo Tiến Dũng 25/04/2021 Cháo Láo Sử Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 2 32 tháng Cận Nghèo 160 5

7 Tẩn Minh Khôi 28/12/2021 Chảo Tả Mẩy Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 27 tháng Thôn ĐBKK 160 5

PHỤ BIỂU

DANH SÁCH TRẺ TỪ 24 - 36 THÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA  THEO NQ 29/2020/NQ-HĐND NGÀY 4/12/2020 
CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 ( Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        tháng  3  năm 2024 của UBND thành phố Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Lớp Độ tuổi
Thuộc đối
tượng

Mức hỗ trợ 

STT Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Họ và tên cha/mẹ
(hoặc người giám

hộ)
Nơi đăng ký HKTT

Tổng cộng (22 hs)

4. TH&THCS Số 2 Tả Phời

5. Trường MN Ban Mai



1 Đào Gia Bảo 11/11/2021 Đào Văn Thẫm Thôn Cọn I, xã Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai Lớp 2 tuổi 28 tháng Xã khu vực III 160 5

2 Mã Thuỳ Anh 5/1/2021 Mã Văn Thuyết Thôn Muồng - Xã Thống Nhất - TP Lào Cai Lớp ghép Mường Bát 36 tháng Cận Nghèo 160 5

3 Lý Hải Đăng 9/8/2021 Lý Văn Đời Thôn An Thành - Xã Thống Nhất - TP Lào Cai MG 2 + 3 tuổi An Thành 31 tháng Thôn ĐBKK 160 5

4 Đào Minh Thế 2/6/2021 Đào Văn Duyên Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - TP Lào Cai MG 2 + 3 tuổi An Thành 32 tháng Thôn ĐBKK 160 5

5 Phùng Thị Thảo 4/3/2021 Phùng Ồng Lậu Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - TP Lào Cai MG 2 + 3 tuổi An Thành 35 tháng Thôn ĐBKK 160 5

6. MN  Hoa Hồng

1
Nguyễn Khánh Ngân 25/06/2021 Vũ Thị Thương

Thôn Cốc Chứ, xã Bản Lầu H. Mường Khương
Nhà trẻ 24-36 tháng D1 32 tháng

Hộ nghèo 160 5



Thành
tiền
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